Ngày soạn:  4/3/2023
Ngày dạy:  6/3/2023

ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm dân cư: số dân, sự gia tăng dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư của thành phố Hà Nội.

- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của dân cư và lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

- Trình bày được đặc điểm chung kinh tế thành phố Hà Nội.

- Trình bày và giải thích những đặc điểm kinh tế của thành phố Hà Nội.
- Đề xuất được những giải pháp phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội.

- Tích hợp nội dung thư viện, giới thiệu sách gắn với nội dung bài học giúp HS hiểu thêm về địa lí Hà Nội.
2. Năng lực

 - Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực quản lí, năng lực giao tiếp, năng lực truyền thông, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ để biết đặc điểm dân cư của thành phố Hà Nội. Thu thập, tổng hợp tài liệu; HS phân tích được thực trạng phát triển kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ. Trình bày được tình trạng suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biện pháp khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn tài nguyên hiểu quả.
3. Phẩm chất

- Giáo dục ý thức về vấn đề dân số.

- Trách nhiệm: Có ý thức phát triển kinh tế quê hương

- Chăm chỉ: Trình bày được hoạt động của các ngành kinh tế của thành phố Hà Nội.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ hành chính Việt Nam, bản đồ hành chính thành phố Hà Nội
- Máy chiếu.
- Hình ảnh về văn hóa – xã hội thành phố Hà Nội
- Sách giới thiệu cho HS:“Tài liệu Địa lí Hà Nội”
2. Chuẩn bị của HS
- Atlat Địa lí VN
- SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 

- Bước 1: Yêu cầu HS: Quan sát các hình ảnh về dân cư - xã hội thành phố Hà Nội và yêu cầu HS trả lời nội dung các bức tranh trên
- Bước 2: HS nghe bài hát và trả lời câu hỏi.
- Bước 3: GV nhận xét và khéo léo dẫn dắt vào bài.

2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới

2.1 Tích hợp nội dung thư viện ( HS học trên phòng thư viện)

Giới thiệu sách:“Tài liệu Địa lí Hà Nội”

* GV giới thiệu hình ảnh cuốn sách

- Giới thiệu trang bìa

- Giới thiệu cuốn tài liệu:

+  Viết về VTĐL thành phố Hà Nội
+ Tình hình dân số Hà Nội.
+ Đặc điểm phát triển kinh tế Hà Nội

- HS đọc tài liệu để trả lời các câu hỏi về:
+ VTĐL thành phố Hà Nội
+ Đặc điểm dân cư và phân tích ảnh hưởng của đặc điểm dân cư đến sự phát triển KT-XH của thành phố Hà Nội.
+ Tình hình phát triển kinh tế
2.2. Tìm hiểu về dân cư & lao động của thành phố Hà Nội

a) Mục tiêu

- Trình bày được đặc điểm dân cư của thành phố Hà Nội.
- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của dân cư và lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.
b) Cách tiến hành:

- Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm. Cho HS xem 1 tiểu phẩm về dân số của 1 nhóm đã chuẩn bị trước, yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- Bước 2: GV chọn 1 số từ khóa chính về dân cư của địa phương đó như:
+ số dân

+ mật độ dân số

+ tỉ lệ gia tăng tự nhiên

+ đặc điểm kết cấu dân số

GV gọi đại diện của mỗi nhóm lên bốc thăm diễn tả 1 từ, HS dưới lớp sẽ đoán từ khóa đó. GV ghi từ khóa lên bảng sau đó giải thích ngắn gọn từ khóa.
- Bước 3: GV phát tài liệu Địa lí Hà Nội cho HS (hoặc GV hướng dẫn đường link cho HS tra cứu trên thiết bị điện tử). Yêu cầu các nhóm tra cứu tài liệu và trả lời những câu hỏi sau:

- Bước 4: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, hướng dẫn.
- Bước 5: GV gọi mỗi nhóm lên trình bày 1 (2) câu. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Bước 6: GV chiếu 1 số hình ảnh (video) về văn hóa, giáo dục, y tế của địa phương. Sau đó yêu cầu HS nhận xét. GV bổ sung, mở rộng thêm. 

	III. Dân cư & lao động 
1 Số dân

- Dân số: 6313.1 nghìn người (2008). Mật độ dân số” 1887 người/ km2

- Tỉ lệ tăng tự nhiên: 1,2 %

- Gia tăng cơ giới lớn. Mỗi năm có khoảng 50 nghìn người vào thành phố.
2 Cơ cấu dân số

- Kết cấu dân số theo độ tuổi:

+ Dưới 15 tuổi: 21.5%

+ 15 – 59 : 68.3%

+ 60 tuổi trở lên: 10.2%

→ Đang có xu hướng già hóa.

- Kết cấu dân số theo giới tính: tương đối cân bằng (nam: 48.9%, nữ: 51.1%)

- Kết cấu theo lao động:

+ Nguồn lao động: khoảng 4562.5 nghìn người.

+ Chất lượng nguồn lao động tốt nhất cả nước.

+ Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

- Cơ cấu dân tộc: Là địa bàn cư trú của các dân tộc Kinh (99%).

3. Phân bố dân cư

a. Mật độ dân số là: 1864 người/km2 (2007) gấp 7.3 lần so với cả nước.

b. Phân bố dân cư: dân cư phân bố không đồng đều.
c. Các loại hình cư trú: có 2 loại hình cư trú chính là nông thôn và thành thị.

- Số dân thành thị chiếm: 39.7%

- Số dân nông thôn chiếm: 60.3%.

4.Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế

a. Giáo dục: là trung tâm văn hóa, giáo dục lớn nhất cả nước.

- Có 68 trường cao đẳng, đại học.

- Tất cả các quận huyện đều có trường phổ thông.

b. Y tế:

- Năm 2007 có: 50 bệnh viện, 572 trạm y tế xã, 5777 bác sĩ…

- Có 100 xã, phường có trạm y tế đạt tiêu chuẩn quốc gia.

c. Hà Nội vùng đất địa – văn hóa Việt tiêu biểu.


2.3. Tìm hiểu về đặc điểm chung của thành phố Hà Nội

a) Mục tiêu

- Trình bày được đặc điểm chung của thành phố Hà Nội

b) Cách tiến hành:

- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ và thảo luận theo cặp:

+ Nêu khái quát đặc điểm chung kinh tế thành phố Hà Nội.

+ Nhận xét trình độ phát triển kinh tế của Hà Nội so với cả nước.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc tài liệu Địa lí Hà Nội rồi trao đổi theo cặp 

- Bước 3: Báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Bước 4: GV nhận xét và chuẩn kiến thức

IV. Kinh tế

1. Đặc điểm chung

- Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của cả nước. Tốc độ tăng trưởng TB 9,7%, cơ cấu kinh tế đa dạng và có sự chuyển dịch.
2.3. Tìm hiểu về kinh tế, bảo vệ tài nguyên và môi trường . phương hướng phát triển của thành phố Hà Nội
a) Mục tiêu

- Trình bày và giải thích những đặc điểm kinh tế của thành phố Hà Nội
- Đề xuất được những giải pháp phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội
b) Cách thực hiện:

- Bước 1: GV giữ nguyên 4 nhóm đã chia ở hoạt động trước. GV giới thiệu cách thức tổ chức buổi báo cáo tổng kết. Ban kinh tế của tỉnh (TP) có một buổi báo cáo tổng kết cuối năm. 4 nhóm sẽ cử đại diện báo cáo tình hình phát triển kinh tế của tỉnh (TP), sau đó các nhà lãnh đạo tỉnh (TP) cùng tìm ra những biện pháp phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường của địa phương mình. GV cho HS 5 phút để kiểm tra lại và bổ sung thông tin đã thu thập được ở nhà.

+ Nhóm 1: báo cáo về nông nghiệp

+ Nhóm 2: báo cáo về công nghiệp

+ Nhóm 3: báo cáo về dịch vụ

+ Nhóm 4: báo cáo về tài nguyên và môi trường

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong nhóm đọc tài liệu rồi trao đổi

- Bước 3: Các nhóm báo cáo xong, các thành viên nhóm khác cho ý kiến và đưa ra phương hướng, giải pháp để:

+ Phát triển kinh tế

+ Bảo vệ tài nguyên và môi trường

- Bước 4:  Nhận xét và chốt kiến thức

	IV. Kinh tế

2. Các ngành kinh tế

a. Công nghiệp

- Là trung tâm công nghiệp lớn thứ hai của cả nước. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2008-2010 đạt 10,4%/năm. Chiếm 41,8% GDP toàn thành phố và thu hút 22,7% lao động

- Các ngành công nghiệp tương đối đa dạng như công nghiệp cơ khí, điện tử tin học, thực phẩm-đồ uống, dệt may…

- Công nghiệp phân bố rộng rãi trên toàn thành phố Hà Nội

b. Nông nghiệp

- Góp phần ổn định thị trường đời sống, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.

- Tạo nên “Vành đai xanh” cho khu đô thi, khu dân cư.

- Cơ cấu ngành nông nghiệp:

+ Trồng trọt chiếm 47,7% giá trị sản xuất nông nghiệp, chủ yếu trồng cây lương thực, cây rau đậu, cây công nghiệp hàng năm…

+ Chăn nuôi chiếm 49,5% giá trị sản xuất nông nghiệp chủ yếu chăn nuôi bò, lợn, gia cầm

+ Thủy sản chiếm 6% giá trị sản xuất của khu vực nông-lâm-thủy sản. phát triển ở các huyện phía Nam của Thành phố như Thanh Trì, Chương Mĩ, Thanh Oai…

+ Lâm nghiệp chiếm 0,2 % giá trị sản xuất của khu vực nông-lâm-thủy sản tập trung ở Ba Vì, Mỹ Đức…

c. Dịch vụ

- Các ngành dịch vụ có vai trò lớn trong hoạt động kinh tế và phực vụ nhu cầu dân cư toàn thành phố.

+ GTVT: Hà Nội là đầu mối giao thông quan trọng nhất của cả nước với sự hội tụ của nhiều tuyến đường bộ, sắt, đường sông, hàng không.

+ Thương mại: Hoạt động nội thương diễn ra tại các chợ, cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại rất sôi nổi. Hoạt động ngoại thương có nhiều chuyển biến tích cực với xuất khẩu hàng dệt may, nông sản, hàng điện tử…, nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu…

+ Du lịch: Là trung tâm du lịch lớn thứ hai của cả nước.

IV. Bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Thực trạng: đang bị ô nhiễm

- Nguyên nhân: 

+ Sự phát triển của công nghiệp thải nhiều khí thải, rác thải.
+ Khói bụi từ các phương tiện…

- Biện pháp:

+ Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

+ Xử lí nghiêm các hành vi ảnh hưởng tới môi trường…


3. Hoạt động: Luyện tập 

a) Mục đích:

- Giúp học sinh củng cố và khắc sâu nội dung kiến thức bài học
b) Cách thực hiện:

Bước 1: GV cho HS hoạt động theo 2 nhóm thi đua nội dung sau.

- Đặc điểm dân cư thành phố Hà Nội có ảnh hưởng thuận lợi và khó khăn như thế nào tới sự phát triển KT-XH của thành phố.
- Nêu vai trò của thành phố Hà Nội?

Bước 2: HS có 2 phút để suy nghĩ, thảo luận

Bước 3: HS báo cáo

Bước 4: GV tổng kết và chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng 

a) Mục đích: Hệ thống lại kiến thức về thành phố Hà Nội
b) Cách thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ:  Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, hãy viết một đoạn thông tin (khoảng 300 từ) trình bày về đặc điểm dân số, lao động của thành phố Hà Nội.

Bước 2: HS hỏi và đáp ngắn gọn. 

Bước 3: GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.

* HDVN

- Đọc lại bài cũ
